
PHAN: Mỗi viên chia: 
hy droctorid (Vitamin B1). 

CÁCH DUNG & LIEU DUNG, 
;HỈ ĐỊNH VÀ CAC THONG TIN 

ì trong td hướng dan sử 

kém theo. 

© Nơi khô, nhiệt độ dưới 

FORSOLID 
Vitamin B1 250mg + Vitamin B6 35mg 

Lọ 30 viên 

Viên nén bao phim 

Sản xuối tal: 

Công ty Cổ phan Dược phẩm 

Công nghệ cao Abipha B
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ih -coated table 
- For oral use 

PHAN: Môi viên chứa: 
hydrociorid (Vitamin B]) 

Wridoxin hydroclorid (Vitamin Bé).. 

ĐÁCH DUNG & LIEU DUNG, 
Hi ĐỊNH VA CAC THONG TIN 

trong tờ hướng ddn sử 

:kèm theo. 

Vi Nơi khd, nhiệt độ dưới 

FORSOLID 
Vitamin B1 250mg + Vitamin B6 35mg 

Lọ 50 viên 

Viên nén bao phim 

Sản xuốt tal: 

Công ty Cỗ phần Dược phẩm 

Gông nghệ cao Abipha 
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min B6 35m 

ilm-coated tab 
- For oral use 

whe + 

PHAN: Mỗi viên chứa: 

hydreciorid (Vitamin B 

AN: Nơi khô, nhiệt độ dudi 

FORSOLID 
Vitamin B1 250mg + Vitamin B6 35mg 

Lọ 60 viên 

Viên nền bao phim 

Sdn xuối tak 

Công ty Co phan Dược phẩm 

Công nghệ cao Abinha B
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h
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Rx Thuốc kê don 

FORSOLID 
(Vitamin BI 250mg + Viiamin Bé . 
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Rx Thuốc kê đơn 

FORSOLID 
Vitamin B1 250mg + Vitamin B6 35m 

Chỉ định, cách dùng & liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: 

Xem trong tờ Hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

DE XA TAM TAY TRE EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DUNG TRƯỚC KHI DUNG. 

Sản xuất tại: 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Abipha 
Địa chỉ: Lô đất CN-2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, 

Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
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viên chứa: 

‘oclorid (Vitamin B1)................ 

le xo Rx Thuốc kê đơn 

FORSOLID 
(Vitamin B1 250mg + Vifamin Bé 35 

Hộp 5 vi x 10 viên 

Rx Thudc ké don 

FORSOLID. 
Vitamin B1 250mg + Vitamin B6 
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Rx Thuốc kê don 

FORSOLID 
Vitamin B1 250mg + Vitamin B6 35mg 

Chỉ định, cách dùng & liều dùng, chống chỉ định và các thông tin 
khác: Xem trong tờ Hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 
BE XA TAM TAY TRE EM. 

ĐỌC KY HƯỚNG DAN SỬ DUNG TRƯỚC KHI DUNG. 

Sản xuất tại: 
Công ty Gỗ phần Dược phẩm Gông nghệ cao Abipha 
Địa chỉ: Lô đất CN-2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, 
Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
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\\o\ 0Ñ PHAM HND 

OM 
_ 

chi dùng theo đơn thuốc 

PHAN). FORSOLID 
(S /) Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Dé xa tam tay trẻ em. 

TANH PHAN CÔNG THỨC: Mỗi viên chứa: 
_ Thành phan dược chất: 

"Thiamin hydFpldơrtid (VI HÀ la eo g14404485483883131453813006588571386g16) 

Pyridoxin hydroglorid (vitamin HD cucocceeeceeioeaainadaiiaieiebaioskEELI4XE14001.0128001464 

Thành phan tá dược: 

Cellulose vi tinh thé, lactose monohydrat, tỉnh bột tiền gelatin hoá, natri glycolat starch, PVP 

K30, talc, magnesi stearat, HPMC 15 cps, PEG 6000, titan dioxyd, Erythrosine lake. 

DANG BAO CHF: Viên nén bao phim. 
M6 tả: Viên nén bao phim màu hông, hình tròn. 

CHÍ ĐỊNH: 

Dự phòng và điều trị thiếu vitamin nhóm B (BI, B6). Các tình trạng liên quan đến dinh 

dưỡng như suy nhược co thé, chán ăn, thiếu máu, thời kỳ dưỡng bệnh. Giải độc do nghiện 

rượu. Liễu cao trị đau nhức có nguồn gốc thấp khớp hay than kinh. 

CÁCH DUNG & LIEU DUNG: 

Liều dùng 
Người lớn: Uống 1 đến 4 viên mỗi ngày. 

Thời gian điều trị không nên vượt quá 4 tuần khi không có sự tư vấn y tế. 

Cách dùng 

Thuốc nên được uống với một Ít nước và nuốt trọn không nhai. 

CHÓNG CHÍ ĐỊNH: 

CẢNH BAO VÀ THẬN TRỌNG KHI DUNG THUỐC: 

Sau thời gian dài dùng pyridoxin với liều 200mg hoặc hơn mỗi ngày, đã thấy biểu hiện độc 

tính than kinh (như bệnh thần kinh ngoại vi nặng và bệnh thần kinh cảm giác nặng). 

Dùng liều 200mg hoặc hon mỗi ngày, kéo dài trên 30 ngày có thể gây hội chứng lệ thuộc 

pyridoxin và hội chứng cai thuốc. | 

Dùng pyridoxin trong thời gian dài với liều trên 10mg hang ngày chưa được chứng minh là | 

an toan. 

Thanh phan thuốc có chứa lactose. Những bệnh nhân có bệnh di truyền hiếm gặp: không 

dung nạp galactose, thiếu hut Lapp lactase, rối loạn hấp thu glucose- galactose không nên 

dùng thuốc này. 

SỬ DỤNG THUOC CHO PHU NU CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 

Phụ nữ có thai: 

Pyridoxin qua nhau thai và có bằng chứng về sự an toàn khi dùng cho phụ nữ mang thai. Liều 

bổ sung theo nhu cầu hàng ngày không gây hại cho thai nhỉ. 

Phụ nữ cho con bú: 

Pyridoxin vào được sữa mẹ. Không gây ảnh hưởng gì khi dùng theo nhu cầu hàng ngày. Da 

dùng pyridoxin liều cao (600 mg/ngày, chia 3 lần) để làm tắc sữa, mặc dù thường không hiệu 

quả.
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ẢNH] 
dNGụ 
0 PHA 

\ py THON G) 1j C, TƯƠNG KY CUA THUỐC: 

ác cia thuốc: 

x NG CUA THUOC LEN KHA NANG LAI XE, VAN HANH MAY MOC: 

Kon a h hưởng đáng kể. 

N
o
 

NO 
wa 

HEM êm Ti nin có thé tang tác dụng của thuốc chen thần kinh cơ. 
——m 
¬——= 

- Pyridoxin làm giảm tác dụng của levodopa trong điều trị bệnh Parkinson. 

- _ Một số thuốc có thé làm tăng nhu cầu về pyridoxin như Nền hư, isoniazid, penicilamin và 

thuốc tránh thai uống. Pyridoxin có thé làm nhẹ bớt tram cảm ở phụ nữ uống thuốc tránh 

thai. 

Tương ky của thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn 

lẫn thuốc này với các thuốc khác. 

TÁC DUNG KHONG MONG MUON CUA THUỐC: 

Thiamin: 

Các phan ứng có hại của thiamin rất hiém và thường theo kiểu đị ứng. 

Hiém gặp, 1/10 000 < ADR < 1/1 000: 

Toàn thân: Ra nhiều mồ hôi, sốc quá mẫn. 

Tuần hoàn: Tăng huyết áp cấp. 

Da: Ban da, ngứa, mày đay. 

Hô hap: Khó thở. 

Pyridoxin hydroclorid: 

+
 

+
 

+
 

+
 

Pyridoxin thường không độc. Dùng pyridoxin kéo dài với liều 10 mg/ngay được cho là an 

toàn nhưng dùng pyridoxin trong thời gian dài với liều 200mg hoặc hơn hàng ngày có thé gây 

bệnh về thần kinh. 

- Than kinh trung ương: Dau dau, lơ mơ, buồn ngủ. 

- Nội tiết và chuyên hóa: Nhiễm acid, acid folic giảm. 

- _ Tiêu hóa: Buén nôn và nôn. 
- Gan: AST tăng. 

- Than kinh - cơ: Dùng liều 200 mg/ngay và dài ngày (trên 2 tháng) có thé gây viêm dây thần 

kinh ngoại vi nặng, tiến triển từ dáng đi không vững và tê cóng bàn chân đến tê cóng và vụng 

về ban tay. Tình trạng này có thé hồi phục khi ngừng thuốc, mặc dù vẫn còn để lại ít nhiều đi 

chứng. 

- _ Khác: Phản ứng di ứng. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phan ứng có hai gặp phải khi sw dung 

thuốc. 

QUÁ LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 
- Triệu chứng: Pyridoxin thường được coi là không độc, nhưng khi dùng liều cao (như 2 

g/ngay hoặc hơn) kéo dai (trên 30 ngày) có thé gây các hội chứng về thần kinh cảm giác, mat 

điều phối. 

- Xr tri: Dùng những biện pháp cơ ban để loại phần thuốc chưa được hấp thu: Uống viên 

thuốc chứa than hoạt hay rửa dạ dày. Cũng cần điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LUC HOC: 

Thiamin: 

Nhóm dược lý: Vitamin nhóm B. 

Mã ATC: A1IDA0I 

Thiamin là loại vitamin tan trong nước, thuộc nhóm B. Thiamin kết hợp với ATP trong gan, 

https://trungtamthuoc.com/



#
 

thane y bạch cầu tạo thành dang thiamin diphosphat (thiamin pyrophosphat) có hoạt tinh sinh 

CHNG ly fiầìnin diphosphat là coenzym chuyển hóa carbohydrat làm nhiệm vu khử carboxyl của 
uw 

ap 

Pua (ii ‘hexose monophosphat. 

rE oxin hydroclorid: 

hom được ly: Vitamin nhóm B. 

Mã ATC: A11HA02 

Pyridoxin là một trong ba dạng của vitamin B6, là vitamin nhóm B tan trong nước, pyridoxin 

khi vào cơ thé biến đổi thành dang hoạt động pyridoxal phosphat và pyridoxamin phosphat. 

Hai chất này hoạt động như những coenzym trong chuyển hóa protein, glucid và lipid. 

Pyridoxin tham gia tổng hợp acid gamma-aminobutyric (GABA) trong hệ thần kinh trung 

ương và tham gia tổng hợp hemoglobin. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC: 

Thiamin: 

Sự hấp thu thiamin trong ăn uống hàng ngày qua đường tiêu hóa là do sự van chuyển tích cực 

phụ thuộc Na”. Sau khi uống liều thấp, thiamin hydroclorid được hấp thu nhanh. Tuy nhiên 

khi nồng độ thiamin trong đường tiêu hóa cao thì sự khuếch tán thụ động cũng quan trọng, và 

tổng lượng hấp thu thuốc khi uống liều cao được giới hạn là 4 - 8 mg. Hap thu qua đường 

tiêu hóa giảm khi người bệnh bị bệnh gan mạn tính, giảm hấp thu. Tốc độ hấp thu qua đường 

tiêu hóa sẽ giảm khi uống thuốc trong bữa ăn. Thuốc phân bố vào đa số các mô và sữa, thài 

trừ qua nước tiểu cả dưới dạng phân tử thiamin nguyên vẹn và dạng đã chuyển hóa. 

Pyridoxin hydroclorid: 

Hấp thu: Vitamin B6 được hấp thu dé dàng qua đường tiêu hóa, có thể bị giảm ở người bị 

mắc các hội chứng kém hấp thu hoặc sau khi cắt dạ dày. Nong độ bình thường của pyridoxin 

trong huyết tương: 30 - 80 nanogam/mI. 

Phân bố: Sau khi uống, thuốc phần lớn dự trữ ở gan, một phần ít hơn ở cơ và não. Các dạng 

chính của vitamin B6 trong máu là pyridoxal và pyridoxal phosphat, liên kết cao với protein. 

Chuyển hóa: Ở hồng cầu, pyridoxin chuyển thành pyridoxal phosphat và pyridoxamin 

chuyển thành pyridoxamin phosphat. Ở gan, pyridoxin phosphoryl hóa thành pyridoxin 

phosphat và chuyển amin thành pyridoxal và pyridoxamin dé nhanh chóng được phosphoryl 

hóa. Riboflavin cần thiết để chuyển pyridoxin phosphat thành pyridoxal phosphat. 

Thai trừ: Nửa đời sinh học của pyridoxin khoảng 15 - 20 ngày. Ở gan, pyridoxal biến đôi 

thành acid 4-pyridoxic được bài tiết vào nước tiểu. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vi, 5 vi, 10 ví x 10 viên. Hộp 1 lọ 30 viên, 50 viên, 60 viên. 

DIEU KIEN BAO QUAN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

HAN DUNG: 36 tháng kế từ ngày sản xuất. 

TIỂU CHUAN CHAT LƯỢNG: TCCS. 
San xuất tai: 

Công ty Cô phần Dược phẩm Công nghệ cao Abipha 

Địa chỉ: Lô đất CN-2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, 

Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
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